
DANH M ỤC HÀNG HÓA KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ DANH
M ỤC H ÀNG  H ÓA KIỂM  t r a  t r ư ớ c  k h i h o à n  t h u é  g iá  t r ị g ia  Tă n g

 Ban hành kèm theo Thông tư số 109/2014/TT-BTC 
ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chỉnh)

I. Danh mục hàng hoá không thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu từ các 
khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và từ nội địa Việt Nam vào khu phi 
thuế quan không được ngăn cách vói lãnh thổ bên ngoài băng hàng rào cứng (không 
được áp dụng thuế suất thuế giả trị gia tăng mức 0%)

1. Bia.
2. Nước giải khát, rượu và thức uống có cồn rượu.
3. Thuốc lá điếu các loại, xì gà.
4. Điện thoại di động, thẻ cào điện thoại di động.
5. Ô tô các loại.
6. Xăng dầu; gas.
7. Văn phòng phẩm (giấy in các loại, giấy viết, sổ, bút các loại, thước kẻ và vẽ, 

phấn, ghim, kẹp, giấy bóng kính, giấy can, túi nhựa, cặp nhựa, băng dính, hô dán, phong 
bì, túi bì cứng, sổ cặp tài liệu, dập ghim, kìm đục lô tài liệu).

8. Dầu ăn các loại.
9. Đường.
10. Sữa các loại, bột dinh dưỡng.
11. Mỳ, miến, cháo, phở ăn liền.
12. Bánh kẹo các loại.
13. Xà phòng, bột giặt, dầu gội đầu, dầu tắm, kem đánh răng.
14. Gaz sử dụng cho các loại thiết bị lạnh.
15. Cà phê bột các loại, bột ngọt (mì chính), bột canh, yến sào, tã giấy, quần áo, 

giầy dép, lưỡi cưa máy.
16. Linh kiện, phụ tùng máy tính, bo mạch điện tử.
17. Máy tính bảng, máy tính xách tay.

II. Danh mục hàng hoá kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng đối VÓI 
hàng hoá xuất khẩu từ các khu chức năng khác trong khu kinh tê cửa khâu và từ 
nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan

1. Đổi với trường hợp xuất khẩu vào khu phỉ thuế quan không được ngăn cách 
với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng

Tất cả các loại hàng hoá, trừ điện và nước sạch.
2. Đối với trường hợp xuất khẩu vào các khu ph i thuế quan được ngăn cách với 

lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng
a) Cát xây dựng; b) Đá, sỏi; c) Gạch đất nung; d) Xi măng; đ) Săt, thép xây dựng.
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DANH MỤC MẶT HÀNG k h ô n g  b á n  m iẻ n  t h u ế  c h o  k h á c h  t h a m  q u a n  d u
LĨNH VỰC VÀ DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ NGAY KHI NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC 
NGOÀI VÀO KHU PHI THUÉ QUAN THUÔC KHU KINH TỂ CỬA KHÂU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 109/2014/TT-BTC 
ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính)

I. Danh mục mặt hàng không bán miễn thuế cho khách tham quan du lịch 
khu phi thuế quan

1. Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ câỵ thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, 
ngửi, ngậm; thuốc lá lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

2. Rượu.
3. Bia.
4. Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ 

hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang 
chở hàng.

5. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3.
6. Tàu bay, du thuyền.
7. Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và 

các chế phẩm khác để pha chế xăng.
8. Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống.
9 Bài lá.
10. Vàng mã, hàng mã.
11. Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản, hoặc đã làm

chín.
12. Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, 

ở thể rắn.
13. Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, 

có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chât 
làm tăng độ chẩy; nước biển.

II. Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào 
khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

1. Hàng hoá chịu thuế ngay khi nhập khẩu tò nước ngoài vào khu phi thuế quan 
thuộc khu kinh tế cửa khẩu là các loại hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi 
thuế quan, trừ hàng hoá nhập khẩu để thực hiện dự án đâu tư bao gôm:

a) Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu phi thuế
quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu; ^

b) Hàng hoá là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu để sản 
xuất của các cỉự án đầu tư trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

2. Việc xác định hàng hoá nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư được căn cứ 
theo hướng dẫn về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư quy định 
tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC./.
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